DANH MỤC CÁC PHỤ LỤC

(Kèm theo Quyết định số: 16 /2007/QĐ-BGTVT ngày 26  tháng 3  năm 2007 của
 Bộ Trưởng Bộ Giao thông vận tải )
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Phụ lục 1

	TÊN DOANH NGHIỆP
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	Số: ........ /..........
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


...................,ngày           tháng           năm 

ĐĂNG KÝ MỞ TUYẾN

VẬN TẢI KHÁCH BẰNG XE ÔTÔ THEO TUYẾN CỐ ĐỊNH
Tuyến: .................................................đi.............................................và ngược lại

Bến đi: ............................Bến đến: ............................. Cự ly vận chuyển: ...........km

Kính gửi:...............................................................................................................(1)

1. Tên doanh nghiệp vận tải: .......................................................................................................

2. Tên giao dịch quốc tế (nếu có):.................................................................................................

3. Trụ sở doanh nghiệp: ..............................................................................................................

4. Số điện thoại (Fax):.............................................................................................................

5. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số.............. do...............cấp ngày ....   tháng.... năm ....

6. Doanh nghiệp đăng ký mở tuyến vận tải khách bằng xe ôtô theo tuyến cố định như sau:

· Tên tuyến: .............................đi.............................và ngược lại

· Bến đi: Bến xe...........................................(thuộc tỉnh:............................)

· Bến đến: Bến xe...........................................(thuộc tỉnh:............................)

· Cự ly vận chuyển: .....................km

· Mã số tuyến: ..................................

· Các điểm dừng xe đón trả khách dọc đường:.........................................................

· Số chuyến đăng ký khai thác thử: .................. /ngày (tuần/tháng).

· Giá vé: .............. .............. .............. .............. đ

· Các dịch vụ phục vụ: .............. .............. .............. .............. .............. ..................

· Danh sách xe đăng ký chạy thử: Gồm ...............chiếc, cụ thể như sau:

	TT
	Biển số xe
	Loại xe
	Số ghế
	Năm SX
	Ghi chú

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	


7. Thời gian dự định chạy thử:.......................tháng (tối đa là 6 tháng)

Doanh nghiệp cam kết những nội dung đã đăng ký đúng thực tế đã khảo sát.

	Nơi nhận:

- Như kính gửi

- Lưu
	Chủ doanh nghiệp

(Ký tên đóng dấu)


	Xác nhận của Sở GTVT (GTCC)

nơi đi
	Xác nhận của Sở GTVT (GTCC)

nơi đến


Ghi chú: (1) Đối với tuyến liên tỉnh văn bản này được gửi tới Cục Đường bộ Việt Nam và Sở GTVT (GTCC) hai đầu tuyến; đối với tuyến liên tỉnh liền kề văn bản này gửi tới Sở GTVT (GTCC) 2 đầu tuyến; đ ối với tuyến nội tỉnh văn bản này gửi tới Sở GTVT (GTCC) sở tại.
	TÊN DOANH NGHIỆP
((((((((

	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

((((((((((((((((((


PHƯƠNG ÁN

HOẠT ĐỘNG VẬN TẢI KHÁCH LIÊN TỈNH BẰNG ÔTÔ

Tuyến: .................................................đi.............................................và ngược lại

Bến đi: ............................Bến đến: ............................. Cự ly vận chuyển: ...........km

Cơ quan quản lý tuyến: .................................................................

 Sau khi khảo sát thực tế doanh nghiệp xây dựng phương án chạy xe trên tuyến nói trên với những nội dung sau:

1. Đặc điểm tuyến:

Tên tuyến: ...................................đi.................................và ngược lại

Bến đi:..................................................................

Bến đến:..............................................................

Cự ly vận chuyển:........................................km

Lộ trình: (Theo các quốc lộ, tỉnh lộ . . .): 

2. Biểu đồ chạy xe:

Số chuyến tài (nốt) trong . . . . ngày, (hoặc tuần, tháng)

a) Tại bến lượt đi: bến xe: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

   Hàng ngày có . . . . . . nốt (tài) xuất bến như sau:

+ Tài (nốt) 1 xuất bến lúc . . . . .  . giờ

+ Tài (nốt) 2 xuất bến lúc . . . . .  . giờ

. . . .

b) Tại bến lượt về: bến xe: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

   Hàng ngày có . . . . . . nốt (tài) xuất bến như sau:

+ Tài (nốt) 1 xuất bến lúc . . . . .  . giờ

+ Tài (nốt) 2 xuất bến lúc . . . . .  . giờ

. . . .

c) Thời gian thực hiện một hành trình chạy xe khoảng   . . .  giờ.

d) Tốc độ lữ hành khoảng . . . .  km/1h

đ) Thời gian nghỉ dọc đường khoảng từ  . . .  giờ đến . . .giờ

3. Các điểm dừng đón, trả khách trên đường:

a) Lượt đi (Bến đi: . . . . . . . . . . . . . . . Bến đến .. . . . . . . . . . . . . . . .   .)

 Các chuyến xe sẽ dừng đón trả khách tại các điểm như sau: 

        (Ghi cụ thể lý trình trên quốc lộ, tỉnh lộ) 

- Điểm dừng thứ nhất:

- Điểm dừng thứ 2:

- . . .

b) Lượt về (Bến đi: . . . . . . . . . . . . . . . Bến đến .. . . . . . . . . . . . . . . .  .)

       Các chuyến xe sẽ dừng đón trả khách tại các điểm như sau: 

       (Ghi cụ thể lý trình trên quốc lộ, tỉnh lộ) 

- Điểm dừng thứ nhất:

- Điểm dừng thứ 2:

- . . .

c) Thời gian xe dừng đón, trả khách từ ...... đến ........ phút/1điểm

d) Các điểm nghỉ để khách ăn cơm và giải quyết nhu cầu cá nhân.
đ) Các điểm nghỉ phụ để phục vụ nhu cầu của khách và thay lái xe đảm bảo quy định về thời gian làm việc của lái xe quy định tại Điều 60 của Luật Giao thông đường bộ.
Nếu tổ chức chuyến xe nâng cao chất lượng thì ghi rõ thời gian  và phương án chi tiết hơn (gồm bữa ăn chính ...................đ, bữa ăn phụ ..................đ)
4. Phương tiện bố trí trên tuyến:

	TT
	Biển số xe
	Tải trọng (ghế)
	Mác xe
	Năm sản xuất

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	...
	
	
	
	


       5. Lái xe và nhân viên phục vụ trên xe.

a) Số lượng: (căn cứ cự ly tuyến):............... người/1 xe

b) Chất lượng: (Phù hợp với các quy định hiện hành)

+ Nhân viên phụ vụ trên xe: (theo quy định):

+ Lái xe, nhân viên phục vụ trên xe được trang bị đồng phục, đeo bản tên hay không)...........

       6. Các dịch vụ phục vụ trên xe.

a) Dịch vụ chạy xe trên tuyến: .............................................................

b) Dịch vụ đối với chuyến xe cao chất lượng (nếu có): ..............................................

       7. Giá vé:

a) Gía vé.

	Giá vé (đ/người)
	Đối với các chuyến xe thường
	Đối với chuyến xe CLC

	Tổng cộng
	đồng/người
	đồng/người

	Trong đó:
	
	

	- Giá vé (*)
	đồng/người
	đồng/người

	- Chi phí các bữa ăn chính
	đồng/người
	đồng/người

	- Chi phí các bữa ăn phụ
	đồng/người
	đồng/người

	- Phục vụ khác: khăn, nước  . . .
	đồng/người
	đồng/người


(*) Giá vé đã bao gồm bảo hiểm khách, phí cầu phà và các dịch vụ bến bãi.

b) Vé chặng có mấy loại, giá từng chặng: .........................

	Chủ doanh nghiệp

(Ký tên, đóng dấu)


	Xác nhận bến xe nơi đi
(Ký tên, đóng dấu)
Ghi chú:

Các trang khác doanh nghiệp đóng dấu giáp lai vào bản phương án.
	Xác nhận bến xe nơi đến
(Ký tên, đóng dấu)



LỊCH TRÌNH CHẠY XE

(Lập cho từng chuyến xe kèm theo phương án chạy xe)

Tuyến: .................................................đi.............................................và ngược lại

Bến đi: ............................Bến đến: ............................. Cự ly vận chuyển: ...........km

Cơ quan quản lý tuyến: .................................................................

1. Tài (nốt) 1: Giờ xuất bến: 

	TT lần nghỉ
	Tên nhà hàng
	Họ tên chủ quán
	Điện thoại
	Lý trình
	Thuộc địa danh
	Thời gian (lúc mấy giờ

	1.
	
	
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	


2. Tài (nốt) 2: Giờ xuất bến: 

	TT lần nghỉ
	Tên nhà hàng
	Họ tên chủ quán
	Điện thoại
	Lý trình
	Thuộc địa danh
	Thời gian (lúc mấy giờ

	1.
	
	
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	


3. Tài (nốt) 3: Giờ xuất bến: 

	TT lần nghỉ
	Tên nhà hàng
	Họ tên chủ quán
	Điện thoại
	Lý trình
	Thuộc địa danh
	Thời gian (lúc mấy giờ

	1.
	
	
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	


Lượt về ngược lại trên cột nhà hàng nếu là bữa ăn chính ghi chữ "C"; Nếu là bữa ăn phụ ghi chữ "P"

Chủ doanh nghiệp

(Ký tên đóng dấu)

Phụ lục 2

	Cơ quan quản lý tuyến (1)

((((((((
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

(((((((((((((((((

	Số: ..................  MERGEFIELD SoCVCT /..............
	...................., ngày ......... tháng........ năm ........


CHẤP THUẬN DOANH NGHIỆP KHAI THÁC THỬ

VẬN TẢI KHÁCH BẰNG ÔTÔ THEO TUYẾN CỐ ĐỊNH

Tuyến: .................................................đi.............................................và ngược lại

Bến đi: ............................Bến đến: ............................. Cự ly vận chuyển: ...........km

Kính gửi: ..................................................................................(2)

Ngày ......tháng......năm.........(2) nhận được Giấy đăng ký số ...../.... ngày ...tháng ......năm ...... của ..............(1) về việc "Đăng ký mở tuyến vận tải khách bằng xe ôtô theo tuyến cố định".

Sau khi nghiên cứu phương án chạy xe, đối chiếu với các quy định hiện hành; ................(1) chấp thuận việc khai thác thử vận tải khách bằng ôtô theo tuyến cố định như sau:

Tuyến: ..............................đi.................................. và ngược lại

Bến đi: Bến xe ................................... ....(thuộc tỉnh.............................);

Bến đến: Bến xe ................................. ...(thuộc tỉnh .............................)

Cự ly vận chuyển:.................... km

Mã số tuyến: ....................................

Danh sách xe đăng ký chạy thử: ...................................................

Thời gian khai thác thử tối đa 180 ngày kể từ ngày chấp thuận khai thác thử.

Thời hạn doanh nghiệp đăng ký tham gia khai thác: Trong vòng 30 ngày kể từ chấp thuận khai thác thử.

(Đối với tuyến liên tỉnh, hai Sở GTVT (GTCC): ............................... có trách nhiệm thông báo đến các doanh nghiệp vận tải khách có trụ sở hoặc trụ sở chi nhánh đóng trên địa bàn tỉnh ............ và tỉnh......................về tuyến vận chuyển khách nói trên để các doanh nghiệp có nguyện vọng tham gia khai thác tuyến nói trên đăng ký chạy thử theo quy định)

Trước ngày .....tháng.....năm.............(2) có tránh nhiệm báo cáo kết quả chạy thử bằng văn bản với cơ quan quản lý tuyến, cơ quan quản lý tuyến sẽ căn cứ báo cáo kết quả chạy thử ra văn bản công bố chính thức để các doanh nghiệp tiếp tục khai thác hoặc công bố huỷ bỏ tuyến.

Sau thời gian khai thác thử nếu không nhận được đề nghị công bố tuyến của ít nhất 01 doanh nghiệp tham gia khai thác tuyến, tuyến nói trên đương nhiên được huỷ bỏ.

(Đối với tuyến do  Cục Đường bộ Việt Nam ra văn bản mở tuyến, Cục uỷ quyền cho bến xe 2 đầu tuyến chủ trì, phối hợp với các doanh nghiệp được tham gia khai thác thử để phân công ngày giờ xuất bến và đến bến cụ thể của từng xe trong thời gian chạy thử).
(Đối với các tuyến liên tỉnh bản báo cáo kết quả chạy thử phải có xác nhận của Sở GTVT, GTCC  hoặc bến xe 2 đầu tuyến).

	Nơi nhận:
	
	Cơ quan quản lý tuyến

	- Sở GTVT (GTCC) 2 đầu tuyến (đối với tuyến liên tỉnh);
- Các DN đăng ký mở tuyến;
- Bến xe hai đầu tuyến;
- Lưu cơ quan quản lý tuyến.
	
	(Ký tên, đóng dấu)


Ghi chú:
(1) Ghi tên cơ quan quản lý tuyến.

(2) Ghi tên DN đăng ký mở tuyến
Phụ lục 3

	Cơ quan quản lý tuyến (1)
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH HỒ SƠ ĐĂNG KÝ KHAI THÁC 

Tuyến ....................... đi .................. và ngược lại

Bến đi: ........................... Bến đến: ............................

Kính gửi: .................................................................. (2)

Ngày ........./........../............  ................................................(1)  nhận được hồ sơ đăng ký mở tuyến/ khai thác tuyến/ bổ sung xe/ thay xe/ ngừng khai thác tuyến .......................... đi ....................... và ngược lại của ..........................................(2)

............................................. (1) thông báo kết quả thẩm định như sau:

(Đánh dấu x vào những giấy tờ thiếu hoặc sai/chưa đủ phải làm lại) 

	1. Tờ trình đăng ký tuyến: 
	

	- Mở tuyến mới (Có xác nhận của Sở GTVT (GTCC) nơi đi và nơi đến)
	

	- Đăng ký khai thác tuyến (Có xác nhận của Sở GTVT (GTCC) nơi đi)
	

	- Bổ sung xe
	

	- Thay xe
	

	- Ngừng khai thác tuyến (doanh nghiệp ngừng khai thác tuyến)
	

	- Ngừng phương tiện khai thác tuyến
	

	- Đề nghị công bố tuyến (Có xác nhận của bến xe hai đầu tuyến)
	

	2. "Phương án hoạt động vận tải khách liên tỉnh bằng ôtô"
	

	3. "Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh" của doanh nghiệp - phô tô công chứng
	

	4. 
	

	5. Hồ sơ các xe đăng ký tham gia khai thác thử gồm
	

	- Đăng ký xe (bản phô tô)
	

	- Sổ chứng nhận kiểm định ATKT và BVMT (còn hiệu lực) (bản phô tô)
	

	
	

	6. Văn bản chấp thuận của cơ quan quản lý tuyến (đối với hồ sơ đăng ký bổ sung xe hoặc thay xe)
	

	7. 
	


Ghi chú:

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	Nơi nhận:

- Doanh nghiệp vận tải;
- Lưu VP, VT.
	Cơ quan quản lý tuyến

(Ký tên, đóng dấu)




Ghi chú:
(1) Ghi tên cơ quan quản lý tuyến.

(2) Ghi tên DN đăng ký mở tuyến
Phụ lục 4

	TÊN DOANH NGHIỆP
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	Số: ........ /..........
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


...................,ngày           tháng           năm 

ĐĂNG KÝ KHAI THÁC THỬ

VẬN TẢI KHÁCH BẰNG XE ÔTÔ THEO TUYẾN CỐ ĐỊNH

Tuyến: .................................................đi.............................................và ngược lại

Bến đi: ............................Bến đến: ............................. Cự ly vận chuyển: ...........km

Kính gửi:...............................................................................................................(1)

1. Tên doanh nghiệp vận tải: .......................................................................................................

2. Tên giao dịch quốc tế (nếu có): ..........................................................................................

3. Trụ sở doanh nghiệp: ...............................................................................................................

4. Số điện thoại (Fax):..................................................................................................................

5. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số...... do............cấp ngày ....   tháng.... năm ....

6. Doanh nghiệp đăng ký khai thác tuyến đã được Cục Đường bộ Việt Nam công bố chạy thử (tại văn bản chấp thuận khai thác thử số ...................../ĐBVN-VT ngày ........./.........../........... ) như sau:

· Tên tuyến: .............................đi.............................và ngược lại

· Bến đi: Bến xe...........................................(thuộc tỉnh:............................)

· Bến đến: Bến xe...........................................(thuộc tỉnh:............................)

· Cự ly vận chuyển: .....................km

· Các điểm dừng xe đón trả khách dọc đường:.........................................................

· Số chuyến đăng ký khai thác thử: .................. /ngày (tuần/tháng).

· Giá vé: .............. .............. .............. .............. đ

· Các dịch vụ phục vụ: .............. .............. .............. .............. .............. ..................

· Danh sách xe đăng ký chạy thử: Gồm ...............chiếc, cụ thể như sau:

	TT
	Biển số xe
	Loại xe
	Số ghế
	Năm SX
	Ghi chú

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	


7. Thời gian dự định chạy thử:.......................tháng (tối đa là 6 tháng)

Doanh nghiệp cam kết những nội dung đã đăng ký đúng thực tế đã khảo sát.

	Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu.
	Chủ doanh nghiệp

(Ký tên đóng dấu)


	XÁC NHẬN CỦA SỞ GTVT (GTCC) NƠI ĐI
	


Ghi chú: (1) Văn bản này được gửi đến cơ quan chấp thuận mở tuyến và Sở GTVT (GTCC) nơi đi.

Phụ lục 5

	Cơ quan quản lý tuyến (2)
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

(((((((((((((((((((

	Số:                /
	......., ngày          tháng        năm 


CHẤP THUẬN KHAI THÁC THỬ

VẬN TẢI KHÁCH BẰNG ÔTÔ THEO TUYẾN CỐ ĐỊNH

Tuyến: .................... đi ........................... và ngược lại

Bến đi: Bến xe ................; Bến đến: .................;  Cự ly vận chuyển: ........km

	Kính gửi:
	................................................(1)


..................................................(2)  nhận được giấy đăng ký số ........................ ngày ................... của ......................................(1) về việc "Đăng ký khai thác thử vận tải khách bằng xe ôtô theo tuyến cố định".

Sau khi nghiên cứu phương án chạy xe, đối chiếu với các quy định hiện hành; ......................(2) chấp thuận việc khai thác thử vận tải khách bằng ôtô theo tuyến cố định như sau:

Tuyến: .......................... đi ................................. và ngược lại (tuyến đã công bố chạy thử tại công văn số ............... MERGEFIELD CVChayThuSo /      ngày..... MERGEFIELD Ngay tháng......năm.....của .....................................(2))

Bến đi: Bến xe ....................... (.................);

Bến đến: Bến xe ..................... (.................)

Cự ly vận chuyển: .......... km

Mã số tuyến:

Xe đăng ký chạy thử của ..........................  là xe số: ........................

Thời gian khai thác thử tối đa đến .........../.............../.................

Đối với tuyến do  Cục Đường bộ Việt Nam ra văn bản mở tuyến, Cục uỷ quyền cho bến xe 2 đầu tuyến chủ trì, phối hợp với các doanh nghiệp được tham gia khai thác thử để phân công ngày giờ xuất bến và đến bến cụ thể của từng xe trong thời gian chạy thử.

	Nơi nhận:
	Cơ quan quản lý tuyến

	- Như trên;
- Sở .................... (để phối hợp);
- Sở .................... (để phối hợp);
- Bến xe ..........................(để thực hiện.);
- Bến xe .........................(để thực hiện);
- Lưu VP,VT.
	
	(Ký tên, đóng dấu)


Ghi chú:

(1): Doanh nghiệp khai thác tuyến


(2): Cơ quan quản lý tuyến

Phụ lục 6

	TÊN DOANH NGHIỆP
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	Số: ........ /...........
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


.................., ngày           tháng           năm 

ĐỀ NGHỊ CÔNG BỐ TUYẾN

VẬN TẢI KHÁCH CỐ ĐỊNH BẰNG XE ÔTÔ SAU THỜI GIAN KHAI THÁC THỬ

Tuyến: .................................................đi.............................................và ngược lại

Bến đi: .........................Bến đến: ............................. Cự ly vận chuyển: .........km

Kính gửi:.....................................................................................(1)

1. Tên doanh nghiệp vận tải.............................................................................................. 

2. Tên giao dịch quốc tế (nếu có):....................................................................................
3. Trụ sở doanh nghiệp:....................................................................................................

4. Số điện thoại (Fax):......................................................................................................
5. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số.......... do..................cấp ngày ....   tháng.... năm ....

6. Giấy chấp thuận chạy thử số: : ....../........ngày ......tháng .....năm ..... của............................(1)

7. Sau thời gian khai thác thử, Doanh nghiệp đề nghị ...........................................................(1) công bố:

Tuyến:.............................đi.............................và ngược lại

Bến đi: Bến xe...........................................(thuộc tỉnh:............................)

Bến đến: Bến xe...........................................(thuộc tỉnh:............................)

Cự ly vận chuyển: .....................km

8. Số xe đăng ký chính thức khai thác tuyến:

	TT
	Biển số xe
	Loại xe
	Số ghế
	Năm SX
	Ghi chú

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	


Doanh nghiệp cam kết những nội dung đã đăng ký đúng với thực tế sau thời gian chạy thử.

	Nơi nhận:
- Như trên;

- Lưu.
	Chủ doanh nghiệp

(Ký tên đóng dấu)




	XÁC NHẬN KẾT QUẢ CHẠY THỬ



	Bến xe nơi đi
	Bến xe nơi đến


Ghi chú: (1) Văn bản này được gửi đến cơ quan chấp thuận mở tuyến và Sở GTVT (GTCC) nơi đi.

Phụ lục 7

	Cơ quan quản lý tuyến
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	((((((((
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

(((((((((((((((((((

	Số:            /
	..........., ngày         tháng            năm ..........


CÔNG BỐ TUYẾN VẬN TẢI KHÁCH LIÊN TỈNH CỐ ĐỊNH  BẰNG ÔTÔ 

	Kính gửi:
	.................................................................. (1)

	
	


Ngày........./......./.......... .........................................(2) đã có công văn số ............. về việc mở tuyến vận tải khách liên tỉnh .................. đi ..................... và ngược lại.

Nay căn cứ giấy đề nghị công bố tuyến vận tải khách liên tỉnh bằng ôtô sau thời gian chạy thử số .......... ngày .....................  MERGEFIELD CancuBCngay  của ........................... (3)  MERGEFIELD NoiBaoCao ; .........................................................(2) công bố tuyến vận tải khách liên tỉnh cố định như sau:

Tên tuyến.................................. đi ...................... và ngược lại.
Bến đi: Bến xe ........................... ( thuộc tỉnh.......................);

Bến đến: Bến xe ........................... ( thuộc tỉnh.......................)

Cự ly vận chuyển: ............... km 

Mã số tuyến:

Là tuyến chính thức trong danh mục tuyến vận tải khách liên tỉnh và chấp thuận .................................................... (3)  MERGEFIELD NoiBaoCao  tiếp tục khai thác tuyến nói trên theo các quy định hiện hành.

Số xe tham gia khai thác chính thức của tuyến của  MERGEFIELD NoiBaoCao  là: ....................................  MERGEFIELD XeDangKy 

 MERGEFIELD XeDangKy 
 (Đối với các tuyến có cự ly từ 1000km trở xuống, Cục Đường bộ Việt Nam uỷ quyền quản lý cho Sở GTVT (GTCC) hai đầu tuyến, doanh nghiệp vận tải làm thủ tục đăng ký xe với Sở GTVT (GTCC) nơi đi).
	Nơi nhận:
	Cơ quan quản lý tuyến

	- Như trên;
- Bến xe nơi đi;
- Bến xe nơi đến;
- Lưu. 
	(Ký tên, đóng dấu)




Ghi chú: (1) Đối với các tuyến do Sở quản lý: Gửi văn bản này DN vận tải và Cục Đường bộ Việt Nam; đối với tuyến do Cục ĐBVN quản lý văn bản này gửi Sở GTVT (GTCC) 2 đầu tuyến

(2) Cơ quan quản lý tuyến

(3) Doanh nghiệp vận tải

Phụ lục 8

	Cơ quan quản lý tuyến


	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

(((((((((((((((((

	Số: ..................  MERGEFIELD SoCVCT /..............
	...................., ngày ......... tháng........ năm ........


CÔNG BỐ NGỪNG TẠM THỜI HOẶC VĨNH VIỄN

TUYẾN VẬN TẢI KHÁCH CỐ ĐỊNH ĐANG KHAI THÁC

Tuyến: .................................................đi.............................................và ngược lại

Bến đi: ............................Bến đến: ............................. Cự ly vận chuyển: ...........km

Kính gửi:   ......................................................................... 

Căn cứ đề nghị của Sở GTVT, GTCC ..................... (hoặc căn cứ tình hình thực tế).

Cơ quan quản lý tuyến công bố:

Ngừng tạm thời (hoặc vĩnh viễn) tuyến vận tải khách liên tỉnh sau:

Tuyến: ..............................đi.................................. và ngược lại

Bến đi: Bến xe ................................... ....(thuộc tỉnh.............................);

Bến đến: Bến xe ................................. ...(thuộc tỉnh .............................)

Cự ly vận chuyển:.................... km

Mã số tuyến:

Thời gian ngừng khai thác tuyến bắt đầu từ: ............................đến....................

Lý do ngừng khai thác ........................................................................................

Sở GTVT (GTCC) hai đầu tuyến có trách nhiệm thông báo đến các doanh nghiệp đang khai thác trên tuyến để chủ động tổ chức sản xuất.

	Nơi nhận:
	
	Cơ quan quản lý tuyến

	- Bến xe hai đầu tuyến;
- Lưu. 
	
	(Ký tên, đóng dấu)


Phụ lục 9

PHÙ HIỆU “CHUYẾN XE CHẤT LƯỢNG CAO”
1.  Hình minh hoạ:
[image: image1.png]



2. Kiểu (phông) chữ và cỡ chữ:

	Nội dung
	Kiểu chữ 
	chiều cao chữ (chưa có dấu)
	Chiều rộng chữ

	"Số ........../........."
	VnTime 
	Cỡ chữ 16 ( 18

	"Xe chạy"
	VnTimeH (kéo dãn)
	8mm ( 2 mm
	7mm ( 2 mm

	"Tuyến cố định"
	VnTimeH (kéo dãn)
	20mm ( 3mm
	15mm ( 3mm

	"Đơn vị:"

"Biển đăng ký:

"Có giá trị đến"
	VnTime
	Cỡ chữ 16 ( 18



	"CLC"
	VnTimeH
	8mm ( 2 mm
	7mm ( 2 mm

	Dấu của cơ quan cấp
	Cơ quan cấp đóng dấu trực tiếp lên phù hiệu


3. Kính thước phù hiệu: 

Chiều dài: Ddài = 200mm ( 20mm

Chiều cao: Ccao = 100mm ( 15mm

4. Mầu sắc của phù hiệu: Viền màu đỏ nhạt, nền màu xanh nhạt có in chìm chiếc xe ôtô khách. Đối với phù hiệu cấp cho xe chạy trên 300km chữ màu đỏ đậm; cấp cho xe chạy từ 300 km trở xuống chữ màu xanh đậm.

Phụ lục 10

	TÊN DOANH NGHIỆP
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	Số: .............. /.................
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


...................., ngày           tháng           năm 

GIẤY ĐĂNG KÝ KHAI THÁC

VẬN TẢI KHÁCH BẰNG ÔTÔ THEO TUYẾN CỐ ĐỊNH
Tuyến:  Bến đi: .........................Bến đến: .......................................và ngược lại

Kính gửi:..................................................................(1)
1. Tên doanh nghiệp vận tải: ........................................................................................................

2. Tên giao dịch quốc tế (nếu có): ................................................................................................

3. Trụ sở doanh nghiệp: ..............................................................................................................

4. Số điện thoại (Fax): ..................................................................................................................

5. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số.......... do................................................................... .................. ........................................cấp ngày .........   tháng......... năm ...................

6. Doanh nghiệp đăng ký khai thác vận tải khách trên các tuyến sau:

	TT
	Tên tuyến
	Cự ly tuyến
	Hành trình chạy xe
	Mã số tuyến
	Số chuyến khai thác
	Giá vé
	Các dịch vụ phục vụ

	
	
	
	Bến đi
	Bến đến
	Các điểm dừng, đỗ xe dọc đường
	
	
	
	

	1.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	
	
	
	


7. Số xe đăng ký khai thác tuyến:

	TT
	Biển số xe
	Loại xe
	Số ghế
	Năm SX
	Ghi chú

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	


. . .

Doanh nghiệp cam kết những nội dung đã đăng ký đúng với thực tế tại doanh nghiệp.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu.

	Xác nhận của Sở GTVT (GTCC) Sở tại

(Nếu là tuyến trên 1.000km)
	Chủ doanh nghiệp

(Ký tên đóng dấu)




(1) Ghi tên cơ quan quản lý tuyến

Phụ lục 11
	TÊN DOANH NGHIỆP(2)
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	Số: ........ ../................
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


.................ngày           tháng           năm 

GIẤY ĐĂNG KÝ BỔ SUNG XE

KHAI THÁC  VẬN TẢI  KHÁCH BẰNG ÔTÔ THEO TUYẾN CỐ ĐỊNH

Tuyến: .................................................đi.............................................và ngược lại

Bến đi: .........................Bến đến: ............................. Cự ly vận chuyển: .........km

Kính gửi: ................................................................................(1)

1. Tên doanh nghiệp vận tải: ..........................................................................................................
2. Tên giao dịch quốc tế (nếu có): ................................................................................................
3. Trụ sở doanh nghiệp: ........................ ........................ ........................ .................................... ...
4. Số điện thoại (Fax): ........................ ........................ ........................ ........................ ...................
5. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số....................do................................................ ........................ ........................ ........................ ..................cấp ngày ....   tháng.... năm ....

6. Công văn chấp thuận khai thác tuyến số: ................/................ ngày .........tháng ........năm của ................................................................................................................................................... (1)

7. Doanh nghiệp đăng ký bổ sung xe khai thác vận tải khách trên tuyến như sau:

	TT
	Biển số xe
	Loại xe
	Số ghế
	Năm SX
	Ghi chú

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	


8. Lý do đăng ký bổ sung xe: (do lưu lượng khách đi lại trên tuyến tăng, doanh nghiệp khai thác tuyến có hiệu quả....)

Doanh nghiệp cam kết những nội dung đã đăng ký đúng với thực tế tại doanh nghiệp.

	Nơi nhận:
- Như trên;

- Lưu.
	Chủ doanh nghiệp

(Ký tên đóng dấu)




(1) Ghi tên cơ quan quản lý tuyến

(2) Tên doanh nghiệp

Phụ lục 12

	Cơ quan quản lý tuyến (1)

Số: ..............  MERGEFIELD SoCVCT /..............
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

(((((((((((((((((

	
	.............., ngày ...... tháng..... năm .....


CHẤP THUẬN DOANH NGHIỆP THAM GIA KHAI THÁC

TUYẾN VẬN TẢI KHÁCH LIÊN TỈNH CỐ ĐỊNH  BẰNG ÔTÔ

Tuyến: .................................. đi .................................. và ngược lại

Bến đi.......................................Bến đến.................................... cự ly VC: .............. km

Kính gửi: .....................................................................(2)

- Theo đề nghị tại giấy đăng ký khai thác tuyến số ........./......... ngày .........tháng ...........năm của ..............................................................................(2).

- Căn cứ các quy định về vận tải khách bằng ôtô theo tuyến cố định.

- Căn cứ tình hình hoạt động trên tuyến của các doanh nghiệp vận tải

- Sau khi xem xét hồ sơ đăng ký khai thác tuyến của doanh nghiệp, ..............(1) chấp thuận ...................................................................................................(2) tham gia khai thác vận tải khách liên tỉnh bằng ôtô trên tuyến:

.......................................đi ............................... và ngược lại;

Bến đi: Bến xe ................................. (thuộc tỉnh (TP) ................................)

Bến đến: Bến xe ............................... (thuộc tỉnh (TP).................................)

Cự ly vận chuyển: ........................ km

Thời hạn khai thác trong 07 năm kể từ ngày ........../.........../........... 

Mã số tuyến:

(Danh sách xe tham gia khai thác:

............................................ (1) uỷ quyền cho bến xe 2 đầu tuyến bố trí ngày giờ xuất bến và đến bến cụ thể của từng xe theo phương án kèm theo.

	Nơi nhận:
	
	Cơ quan quản lý tuyến

	- Như trên;
- Sở GTVT, Sở GTCC 2 đầu tuyến;
- Bến xe hai đầu tuyến;
- Lưu;
	
	(Ký tên, đóng dấu)


(1) Ghi tên cơ quan quản lý tuyến 

(2) Ghi tên doanh nghiệp đăng.

Phụ lục 13
	Cơ quan quản lý tuyến (1)
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

(((((((((((((((((

	Số:                /
	................., ngày            tháng .........  năm ..........


THÔNG BÁO BỔ SUNG XE KHAI THÁC

TUYẾN VẬN TẢI KHÁCH LIÊN TỈNH BẰNG ÔTÔ

Tuyến: .................................. đi ............................... và ngược lại

Bến đi: BX .......................................; Bến đến: BX ....................................

	Kính gửi:
	............................................................... (2)


Căn cứ văn bản chấp thuận doanh nghiệp tham khai thác tuyến số ........../................ngày ......../......./..........của ...........................................(1)

Theo đề nghị của ................................................................(2) tại giấy đăng ký bổ xung xe khai thác tuyến số ............. ngày ...../....../.......;

Nay..........................................................................(1)  thông báo:

Bổ sung xe của ....................................................(2) vào khai thác tuyến ............................... đi ............................... và ngược lại;

Bến đi: 

Bến đến: 

Mã số tuyến:

Danh sách xe bổ sung:

Uỷ quyền bến xe hai đầu tuyến bố trí ngày giờ xuất bến và đến bến của nốt xe tăng thêm theo phương án đính kèm

	Nơi nhận:
	Cơ quan quản lý tuyến

	- Như trên;

- Sở GTVT (GTCC) nơi đi;
- Bến đi;
- Bến đến;
- Lưu VP,VT.
	(Ký tên, đóng dấu)



Ghi chú:       (1) Cơ quan quản lý tuyến

                      (2) Doanh nghiệp vận tải

Phụ lục 14
SỔ NHẬT TRÌNH CHẠY XE
1. Trang bìa trước

	[image: image2.png]



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số sổ:

SỔ NHẬT TRÌNH CHẠY XE
(Dùng cho xe ôtô vận chuyển khách)
Tuyến vận chuyển:
       Bến đi: .............................................................................
       Bến đến: ...........................................................................
       và ngược lại

    Mã số tuyến: ..................................Cự ly VC..................km

    Biển số đăng ký xe: ..................................................................

Loại xe:.....................................................................

Số ghế:......................................................................

Tên doanh nghiệp:...................................................................

Địa chỉ:.....................................................................................

Điện thoại:................................................................................




2. Trang bìa sau

HƯỚNG DẪN CÁCH GHI SỔ

1. Sổ nhật trình chạy xe có kích thước 130 mm x190 mm, gồm hai loại: 50  trang và 100 trang dùng cho xe VCK theo tuyến cố định.

2. Thời hạn sử dụng theo quy định của doanh nghiệp. 

3. Trang bìa: (Cơ quan cấp số ghi)

· Số số: Ghi theo số thứ tự số của cơ quan phát hành sổ

· Tuyến vận chuyển: Ghi đúng tên tuyến tại văn bản chấp thuận.

· Mã số tuyến: Ghi đúng mã số tuyến được công bố tại danh mục tuyến quốc gia.

· Bến đi, Bến đến: Ghi đúng tên bến đi, bến đến tại văn bản chấp thuận

· Biển kiểm soát xe ôtô, loại xe: Ghi đúng số xe tại văn bản chấp thuận.

· Tên chủ doanh nghiệp: Ghi theo đăng ký kinh doanh

· Địa chỉ: Ghi địa chỉ trụ sở của doanh nghiệp hoặc chi nhánh.

· Số điện thoại: Ghi số điện thoại trụ sở của doanh nghiệp khai thác tại văn bản chấp thuận (nếu có).

4. Từ trang 3: (Ban quản lý bến xe 2 đầu tuyến ghi theo từng chuyến xe ra, vào bến):

· Số khách đi xe tại bến: Ghi đúng số lượng khách lên xe tại bến.

· Giờ xuất bến: Ghi đúng giờ xe xuất bến

· Số khách đến bến: Ghi đúng số lượng khách đến.

· Giờ đến bến: Ghi đúng giờ đến bến của xe

· Bến xe xác nhận và đóng dấu.
[image: image3.png]



	BẾN ĐI XÁC NHẬN

1. Số khách đi xe tại bến ..........người

2. Giờ xuất bến:.................................. 

Ngày . . . tháng . . . năm . . .

Bến xe

..............................

(Ký tên, đóng dấu)


	BẾN ĐẾN XÁC NHẬN

1. Số khách đến bến ..................người

2. Giờ đến bến:.................................. 

Ngày . . . tháng . . . năm . . .

Bến xe

..............................

(Ký tên, đóng dấu)



	BẾN ĐI XÁC NHẬN

1. Số khách đi xe tại bến ..........người

2. Giờ xuất bến:.................................. 

Ngày . . . tháng . . . năm . . .

Bến xe

..............................

(Ký tên, đóng dấu)


	BẾN ĐẾN XÁC NHẬN

1. Số khách đến bến ..................người

2. Giờ đến bến:.................................. 

Ngày . . . tháng . . . năm . . .

Bến xe

..............................

(Ký tên, đóng dấu)




Phụ lục 15
PHÙ HIỆU “XE CHẠY TUYẾN CỐ ĐỊNH”

1.  Hình minh hoạ: 
[image: image4.png]



2. Kiểu (phông) chữ và cỡ chữ:

	Nội dung
	Kiểu chữ 
	Chiều cao chữ (chưa có dấu)
	Chiều rộng chữ

	"Số ........../........."
	VnTime 
	Cỡ chữ 16 ( 18

	"Xe chạy"
	VnTimeH (kéo dãn)
	8mm ( 2 mm
	7mm ( 2 mm

	"Tuyến cố định"
	VnTimeH (kéo dãn)
	20mm ( 3mm
	15mm ( 3mm

	"Đơn vị:"

"Biển đăng ký:

"Có giá trị đến"
	VnTime
	Cỡ chữ 16 ( 18



	Dấu của cơ quan cấp
	Cơ quan cấp đóng dấu trực tiếp lên phù hiệu


3. Kính thước phù hiệu: 

Chiều dài: Ddài = 200mm ( 20mm

Chiều cao: Ccao = 100mm ( 15mm

4. Mầu sắc của phù hiệu: Viền màu đỏ nhạt, nền màu xanh nhạt có in chìm chiếc xe ôtô khách. Đối với phù hiệu cấp cho xe chạy trên 300km chữ màu đỏ đậm; cấp cho xe chạy từ 300 km trở xuống chữ màu xanh đậm.

Phụ lục 16
	TÊN DOANH NGHIỆP
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	Số: ........ /..............
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


....................ngày           tháng           năm 

GIẤY ĐỀ NGHỊ NGỪNG KHAI THÁC

VẬN TẢI KHÁCH BẰNG ÔTÔ THEO TUYẾN CỐ ĐỊNH

Tuyến: .................................................đi.............................................và ngược lại

Bến đi: .........................Bến đến: ............................. Cự ly vận chuyển: .........km

Kính gửi: .........................................................................(1)

1. Tên doanh nghiệp vận tải: ............................... ........................... ........................... 

2. Tên giao dịch quốc tế (nếu có): ........................... ........................... ........................... 

3. Trụ sở doanh nghiệp: ........................... ........................... ........................... ........................... 

4. Số điện thoại (Fax): ........................... ........................... ........................... ........................... 

5. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số.......... do ........................... 

........................................ ........................... ...........................cấp ngày ....   tháng.... năm ....

6. Giấy chấp thuận khai thác tuyến số: ........./............ngày ........tháng ........năm ............ của........................... ........................... ........................... ................. ........................... 

 7. Lý do xin ngừng khai thác tuyến: ........................... ........................... ........................... 

Doanh nghiệp cam kết những nội dung đề nghị đúng với thực tế.

Chủ doanh nghiệp

(Ký tên đóng dấu)

Nơi nhận:
- Như trên;

- Lưu.
Ghi chú: (1) Ghi tên cơ quan ra văn bản chấp thuận doanh nghiệp tham gia tuyến.

Phụ lục 17
	TÊN DOANH NGHIỆP (1)
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	Số: ........ /..............
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


....................ngày           tháng           năm 

GIẤY ĐỀ NGHỊ  PHƯƠNG TIỆN NGỪNG KHAI THÁC

VẬN TẢI KHÁCH BẰNG ÔTÔ THEO TUYẾN CỐ ĐỊNH

Kính gửi: .........................................................................(1)

1. Tên doanh nghiệp vận tải: ............................... ........................... ........................... 

2. Tên giao dịch quốc tế (nếu có): ........................... ........................... ........................... 

3. Trụ sở doanh nghiệp: ........................... ........................... ........................... ........................... 

4. Số điện thoại (Fax): ........................... ........................... ........................... ........................... 

5. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số.......... do ........................... 

........................................ ........................... ...........................cấp ngày ....   tháng.... năm ....

6. Giấy chấp thuận khai thác tuyến số: ........./............ngày ........tháng ........năm ............ của........................... ........................... ........................... ........................... ........................... 

7. Tên tuyến: .............................................đi..........................................và ngược lại

     Bến đi: .........................Bến đến: ............................ Cự ly vận chuyển: .........km

     Mã số tuyến: ...................................................

8. Biển số phương tiện xin ngừng: .............................................................................

9. Lý do xin ngừng khai thác phương tiện: ........................... ........................... ........................... 

Doanh nghiệp cam kết những nội dung đề nghị đúng với thực tế.

Chủ doanh nghiệp

(Ký tên đóng dấu)

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu.
(1) Ghi tên cơ quan ra văn bản chấp thuận khai thác tuyến.

Phụ lục 18
	Cơ quan quản lý tuyến (1)
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	Số: ............../..............
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


............., ngày           tháng           năm 

THÔNG BÁO DOANH NGHIỆP NGỪNG KHAI THÁC

VẬN TẢI KHÁCH BẰNG ÔTÔ THEO TUYẾN CỐ ĐỊNH

Tuyến: .................................................đi.............................................và ngược lại

Bến đi: .........................Bến đến: ............................. Cự ly vận chuyển: .........km

Kính gửi: ..............................................................................(2)

.....................................................................(1) nhận được đơn xin ngừng khai thác tuyến của:...................................................................................................(2)

- Trụ sở doanh nghiệp:

- Số điện thoại (Fax):

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số.......... do................. .................. .................. .................. ........................................cấp ngày ....   tháng.... năm ....

- Tuyến xin ngừng khai thác tuyến vận tải khách liên tỉnh như sau:

   Tuyến: ...................................đi.........................và ngược lại

   Bến đi: .........................Bến đến: ............................. Cự ly vận chuyển: .........km

Mã số tuyến: ........................................

   Số lượng xe hiện đang khai thác: ....................... chiếc

   Số chuyến hiện đang khai thác: ......................../ngày (tuần/tháng...)

- Hiện đang khai thác theo công văn chấp thuận số ................./.............. ngày .....tháng .......năm ........... của............................................(1)

Sau khi xem xét hồ sơ, ...............................................................(1) chấp thuận ................................................................(2) ngừng khai thác tuyến nói trên kể từ ngày.........tháng .................năm ............ doanh nghiệp có trách nhiệm................

	Nơi nhận:
	Cơ quan quản lý tuyến

	- Như trên;
- Cơ quan quản lý tuyến có liên quan;
- Bến xe nơi đi;
- Bến xe nơi đến;
- Lưu.
	(Ký tên, đóng dấu)


(1) Ghi tên cơ quan quản lý tuyến 

(2) Ghi tên doanh nghiệp xin ngừng khai thác tuyến

Phụ lục 19
	Cơ quan quản lý tuyến (1)
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	
	((((((((((((((((((

	Số:           /
	............., ngày         tháng        năm ..........


THÔNG BÁO PHƯƠNG TIỆN NGỪNG KHAI THÁC

VẬN TẢI KHÁCH BẰNG ÔTÔ THEO TUYẾN CỐ ĐỊNH

	Kính gửi:
	.................................................................................(2)


..............................................(1). nhận được công văn số .............. ngày ..................... của .................................................(2) về việc xin ngừng khai thác phương tiện hoạt động tuyến vận tải khách ................. đi ................... và ngược lại (hiện đang khai thác theo các công văn chấp thuận số ................. ngày .............. của .................................................(1)).

Sau khi xem xét hồ sơ, ......................................(1) chấp thuận các phương tiện ngừng khai thác vận tải khách liên tỉnh như sau:

Tuyến ............................. đi ....................... và ngược lại;

Bến đi: Bến xe ..................... (...............................); 

Bến đến: Bến xe: ................................... (...............................);

Mã số tuyến: ...........................................

Phương tiện ngừng khai thác: ...........................

....................................................(2) có trách nhiệm làm các thủ tục thông báo về việc doanh nghiệp ngừng khai thác các nốt do các xe nói trên đảm nhận trên tuyến nói trên tại các bến xe có liên quan. Thời gian ngừng khai thác bắt đầu từ khi hoàn tất các thủ tục thông báo tại các đầu bến xe.

	Nơi nhận:

- Như trên;

- Sở.................................... (để phối hợp); 

- Bến xe .....................;
- Bến xe ....................;
- Lưu VP,VT.
	Cơ quan quản lý tuyến

(Ký tên, đóng dấu)


(1) Ghi tên cơ quan quản lý tuyến 

(2) Ghi tên doanh nghiệp 

Phụ lục 20
PHÙ HIỆU “XE HỢP ĐỒNG”

1.  Hình minh hoạ: 
2. Kiểu (phông) chữ và cỡ chữ:

	Nội dung
	Kiểu chữ 
	Chiều cao chữ (chưa có dấu)
	Chiều rộng chữ

	"Số ........../........."
	VnTime 
	Cỡ chữ 16 ( 18

	"Xe hợp đồng"
	VnTimeH (kéo dãn)
	20mm ( 3mm
	15mm ( 3mm

	"Đơn vị:"

"Biển đăng ký:

"Có giá trị đến"
	VnTime
	Cỡ chữ 16 ( 18



	Dấu của cơ quan cấp
	Cơ quan cấp đóng dấu trực tiếp lên phù hiệu


3. Kính thước phù hiệu: 

Chiều dài: Ddài = 200mm ( 20mm

Chiều cao: Ccao = 100mm ( 15mm

4. Mầu sắc của phù hiệu: Viền màu đỏ nhạt, nền màu xanh nhạt có in chìm chiếc xe ôtô khách. Đối với phù hiệu cấp cho xe chạy trên 300km chữ màu đỏ đậm; cấp cho xe chạy từ 300 km trở xuống chữ màu xanh đậm.

Phụ lục 21
	TÊN DOANH NGHIỆP
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	Số: .............. /.................
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


...................., ngày           tháng           năm 

GIẤY ĐỀ NGHỊ KHAI THÁC

VẬN TẢI KHÁCH BẰNG ÔTÔ THEO HỢP ĐỒNG
Kính gửi: Sở GTVT (GTCC).................................................
1.Tên doanh nghiệp hoặc cá nhân:...............................................................................................

2. Tên giao dịch quốc tế (nếu có): ................................................................................................

3. Trụ sở doanh nghiệp: ...............................................................................................................

4. Số điện thoại (Fax): ..................................................................................................................

5. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số.......... do................................................................... .................. ........................................cấp ngày .........   tháng......... năm ...................

6. Phạm vi đăng ký hoạt động: ................. ................. ................. ................. ................. ..........
7. Số xe đăng ký: ................. xe (danh sách xe kèm theo)

	TT
	Biển số xe
	Loại xe
	Số ghế
	Năm SX
	Ghi chú

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	


Doanh nghiệp cam kết những nội dung đã đăng ký đúng với thực tế tại doanh nghiệp.

	Chủ doanh nghiệp

(Ký tên đóng dấu)




Nơi nhận:
- Như trên;

- Lưu.

Phụ lục 22
PHÙ HIỆU “XE VẬN CHUYỂN KHÁCH DU LỊCH”

1.  Hình minh hoạ: 

2. Kiểu (phông) chữ và cỡ chữ:
	Nội dung
	Kiểu chữ 
	Chiều cao chữ (chưa có dấu)
	Chiều rộng chữ

	"Số ........../........."
	VnTime 
	Cỡ chữ 16 ( 18

	"Xe vận chuyển khách"
	VnTimeH (kéo dãn)
	8mm ( 2 mm
	7mm ( 2 mm

	"Du lịch"
	VnTimeH (kéo dãn)
	20mm ( 3mm
	15mm ( 3mm

	"Đơn vị:"

"Biển đăng ký:

"Có giá trị đến"
	VnTime
	Cỡ chữ 16 ( 18



	Dấu của cơ quan cấp
	Cơ quan cấp đóng dấu trực tiếp lên phù hiệu


3. Kính thước phù hiệu: 

Chiều dài: Ddài = 200mm ( 20mm

Chiều cao: Ccao = 100mm ( 15mm

4. Mầu sắc của phù hiệu: Viền màu đỏ nhạt, nền màu xanh nhạt có in chìm chiếc xe ôtô khách. Đối với phù hiệu cấp cho xe chạy trên 300km chữ màu đỏ đậm; cấp cho xe chạy từ 300 km trở xuống chữ màu xanh đậm.

Phụ lục 23
	TÊN DOANH NGHIỆP
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	Số: .............. /.................
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


...................., ngày           tháng   năm 

GIẤY ĐỀ NGHỊ 

VẬN TẢI KHÁCH DU LỊCH BẰNG ÔTÔ 
Kính gửi: Sở GTVT (GTCC).................................................
1. Tên doanh nghiệp hoặc cá nhân: .............................................................................................

2. Tên giao dịch quốc tế (nếu có): ................................................................................................

3. Trụ sở doanh nghiệp: ...............................................................................................................

4. Số điện thoại (Fax): ..................................................................................................................

5. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số.......... do................................................................... .................. ........................................cấp ngày .........   tháng......... năm ...................

6. Phạm vi đăng ký hoạt động: ................. ................. ................. ................. ................. 

7. Số xe đăng ký: ................. xe (danh sách xe kèm theo)

	TT
	Biển số xe
	Loại xe
	Số ghế
	Năm SX
	Ghi chú

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	


Doanh nghiệp cam kết những nội dung đã đăng ký đúng với thực tế tại doanh nghiệp.

	Chủ doanh nghiệp

(Ký tên đóng dấu)




Nơi nhận:
- Như trên;

- Lưu.

Phụ lục 24
GIẤY CHỨNG NHẬN TẬP HUẤN

NHÂN VIÊN PHỤC VỤ TRÊN XE VẬN CHUYỂN KHÁCH

	HIỆP HỘI VẬN TẢI ÔTÔ VIỆT NAM
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

	
	GIẤY CHỨNG NHẬN TẬP HUẤN NHÂN VIÊN PHỤC VỤ TRÊN XE VẬN CHUYỂN KHÁCH

	
	Số: .....................

	
	Họ và tên:
	...............................................

	
	Sinh ngày:
	..............................................

	
	Nơi cư trú:
	..............................................

	
	Giấy CMND số: ..................................

	
	Đã qua lớp tập huấn tại:

	
	.........................................................................

	
	......, ngày..... tháng..... năm

	GCN có giá trị đến

...................................
	Thủ trưởng cơ quan cấp

(Ký tên, đóng dấu)




	NHÂN VIÊN PHỤC VỤ TRÊN XE VẬN CHUYỂN KHÁCH CẦN NHỚ

· Giấy chứng nhận này chỉ cấp cho người đã được hoàn thành khoá tập huấn theo nội dung quy định.

· Giấy chứng nhận tập huấn này có giá trị 36 tháng kể từ ngày cấp và không có giá trị thay thế giấy tờ tuỳ thân. 




Khổ giấy: dài: 100 mm, rộng: 65 mm

Số: ......./.......


XE CHẠY 


TUYẾN CỐ ĐỊNH





Đơn vị:�
DẤU CỦA CƠ QUAN CẤP�
�
Biển đăng ký:�
�
�
Có gia trị đến:�
�
�






         Ccao





Ddài





CLC





�EMBED PBrush���





Dấu của Sở GTVT (GTCC)





NỘI DUNG CÁC TRANG





Số: ......./.......


XE CHẠY 


TUYẾN CỐ ĐỊNH





Đơn vị:�
DẤU CỦA CƠ QUAN CẤP�
�
Biển đăng ký:�
�
�
Có gia trị đến:�
�
�






         Ccao





Ddài





�EMBED PBrush���





Số: ......./..........


XE HỢP ĐỒNG





Đơn vị:�
DẤU CỦA CƠ QUAN CẤP �
�
Biển đăng ký:�
�
�
Có gia trị đến:�
�
�






         Ccao





Ddài





�EMBED PBrush���





Số: ......./.......


XE VẬN CHUYỂN KHÁCH 


DU LỊCH





Đơn vị:�
DẤU CỦA CƠ QUAN CẤP�
�
Biển đăng ký:�
�
�
Có gia trị đến:�
�
�






         Ccao





Ddài





�EMBED PBrush���
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